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Tuần thứ 39 (từ ngày 18/9/2008 đến ngày 24/9/2008)



     BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong tuần như sau:

I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:

1. Tình hình dịch bệnh trên cả nước: 

 a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: 

          Hiện nay, cả nước còn tỉnh Cà Mau có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày và cũng là tỉnh mới tái phát dịch bệnh trong tuần.
Theo báo cáo của Cơ quan Thú y vùng VII, ngày 18/9/2008 dịch cúm gia cầm được phát hiện trên đàn vịt 500 con, 45 ngày tuổi, chưa được tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm, của 1 hộ chăn nuôi ở xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Dịch đã làm chết 57 con vịt, địa phương đã tiến hành tiêu huỷ 443 vịt còn lại. 

b. Dịch bệnh Lở mồm long móng:  
Hiện nay, cả nước có tỉnh Hà Tĩnh có dịch LMLM chưa qua 21 ngày

Theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh, dịch LMLM đã xảy ra tại xã Đức Bồng và thị trấn Vũ Quang của huyện Vũ Quang từ ngày 06/9/2008 làm 26 con trâu bò mắc bệnh. Theo xác minh ban đầu, ổ dịch phát ra do số trâu, bò được Quỹ Thiện Tâm thuộc Công ty cổ phần VinCom đưa về tài trợ cho các hộ gia đình chính sách là thương binh, liệt sỹ nghèo. Trong tổng số 76 con trâu bò thuộc Dự án trên mua về từ huyện Nam Đàn của tỉnh Nghệ An, có 16 con phát bệnh và lây nhiễm cho 10 con khác của địa phương. Ngày 11/9/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 2533/QĐ-UBND để công bố dịch. Các ban ngành và chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp chống dịch theo quy định.

 c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS):

             Hiện nay, cả nước đã khống chế thành công dịch Tai xanh 

      2. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh:

 a. Dịch bệnh cúm gia cầm: không xảy ra. 

 b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh LMLM tại các hộ chăn nuôi và các CSGM gia súc. 

 c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS): trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh PRRS tại các hộ chăn nuôi và CSGM gia súc. 
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình chăn nuôi gia cầm: tính đến ngày 17/9/2008:
     - Tổng đàn gà tại 2 
chăn nuôi quy mô tập trung :   13.938 con (trong đó: hộ bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn hiện đang trống chuồng, trong tuần đã xuất bán về Đồng Nai (25.800 con) và An Nhơn - Gò Vấp (1.772 con) và hao hụt 428 con; hộ bà Trần Thị Quang - Củ Chi hiện còn 13.925 con gà, trong tuần chết chuồng 13 con); 

- Đà điểu
:   24 con
 (Quận 9 - 12 con và Củ Chi - 12 con).

       2. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua 4 Trạm KDĐV của thành phố và Trạm KDĐV Vĩnh Phú (Bình Dương) trong tuần như sau:
- Số xe trình kiểm 
:              1.488 xe

- Số gia cầm nhập 
:
     325.674 con
(322.274 gà, 3.400 vịt)

- Số gia cầm tươi nhập
:          125.091 con và 458.684 kg

(gà: 49.976 con + 458.684 kg; vịt: 75.115 con)

- Số trứng gia cầm nhập
: 
23.524.182 quả

(gà: 10.208.658 quả; vịt: 12.375.524 quả; cút: 940.000 quả)

- Số gia cầm tươi quá cảnh
: 
424.897 con

- Số gia cầm quá cảnh 
:
349.330 con

- Số trứng quá cảnh 
:
4.499.528 quả


    Số gia cầm và trứng nhập có nguồn gốc từ: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, BR-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Bình Phước.

   Bình quân trong tuần, sự biến động về lượng gia cầm và SPGC nhập về thành phố so với tuần 38 (11/9/2008 đến 17/9/2008) như sau: 

-  Số xe trình phúc kiểm bình quân 213 xe/ ngày, giảm 12 xe/ngày so với bình quân tuần 38  (225 xe/ ngày).

- Số gia cầm sống nhập bình quân 46.525 con/ngày, tăng 1.487 con/ngày (3,30%) so với bình quân tuần 38 (45.038 con/ngày).
- Số lượng trứng nhập bình quân 3.360.597 quả/ngày, tăng 7.962 quả/ngày (0,24%) so với bình quân tuần 38 (3.352.635 quả/ngày).

3. Tình hình tiêu thụ gia cầm giết mổ tại thành phố và gia cầm giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố, sản phẩm gia cầm đông lạnh:
           - Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm Huỳnh Gia Huynh Đệ (H. Bình Chánh), Phú An Sinh (Q. 12), An Nhơn (Q. Gò Vấp) giết mổ được 275.760 con (271.560 con gà, 4.200 con vịt), bình quân 39.394 con/ngày (38.794 gà, 600 vịt), giảm 6.585 con/ ngày (14,32%) so với bình quân tuần 38.

           - Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố là 125.091 con (gồm: gà: 49.976 con, vịt: 75.115 con), bình quân 17.870 con/ngày, giảm 175 con (0,97%) so với bình quân tuần 38.

        - Lượng sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập vào tiêu thụ trên địa bàn thành phố là 458.684 kg, bình quân 65.526 kg/ngày, tăng 17.132 kg/ngày (35,40%) so với bình quân tuần 38.
  Nhìn chung lượng sản phẩm gia cầm lưu thông tiêu thụ trên địa bàn thành phố trong tuần đạt 83.396 con/ ngày, tăng 16.956 con/ ngày so với tuần 38.
          4. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: các tổ liên ngành quận, huyện đã xử lý 163 trường hợp, trong đó số lượng xử lý: 

· Gia cầm sống: 3.653 con.

· Gia cầm làm sẵn: 41 con  + 835 kg.
· Loại khác: 30 con cút, 7.885 quả trứng gia cầm và 4.240 quả trứng cút.

    
Số trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý tại các quận, huyện 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, PN, B.Th, GV, TB, TP, TĐ, BT, BC, CC, NB, KDAL.

* Xử lý trong chăn nuôi: 06 TH với 118 con gà, 33 con vịt tại Quận 7, 12, Bình Thạnh, Tân Phú.

* Xử lý trong giết mổ: xử lý 01 TH với 93 kg gà chết xe tại CSGM GC An Nhơn - Gò Vấp. 
      5. Tình hình xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm: 

          - Giám sát virus cúm gia cầm: xét nghiệm 30 mẫu máu gà / 01 đàn / 14.000 con, tại Trại gà bà Trần Thị Quang - Củ Chi, kết quả không phát hiện mẫu nhiễm virus cúm gia cầm.

- Đánh giá hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng trên 30 mẫu máu vịt/ 02 đàn / tổng đàn 3.700 con được tiêm phòng vắc xin H5N1 của Trung Quốc, có nguồn gốc từ Long An nhập vào CSGM Huỳnh Gia Huynh Đệ và trên 20 mẫu máu gà/ 01 đàn / tổng đàn 1.176 con được tiêm phòng Trovac, có nguồn gốc từ Hậu Giang nhập vào CSGM An Nhơn; kết quả: không phát hiện mẫu có kháng thể kháng virus cúm A.

          6. Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường: 

             Trong tuần các quận, huyện đã triển khai vệ sinh tiêu độc tại các CSGM, các điểm kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi gia cầm trước đây và hiện nay, với tổng diện tích tiêu độc trong tuần là 199.900 m2 / 95 điểm / 09 đơn vị (quận 1, 5, 8, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, Bình Chánh, Nhà Bè).

 7. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc:

              Các ban ngành thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc, kết quả như sau: 
· Ngày 26/9/2008, Chi cục Thú y thành phố đã có văn bản số 853/CCTY-TTr về việc phối hợp, chấn chỉnh công tác kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh thú y tại các chợ đầu mối kinh doanh thịt.
· Kết quả các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố (triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và công văn số 363/QLTT-NV ngày 29/4/2008 của Chi cục QLTT về việc phối hợp phòng chống dịch cúm gia cầm): Chốt chặn, tuần tra các địa bàn Củ Chi, quận 12, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, Thủ Đức, Bình Thạnh, Quận 9, Quận 2, Bình Chánh (Tỉnh lộ 10, Quốc lộ 50, Quốc lộ 1A), kết quả: Thực hiện dừng, kiểm tra 89 PTVC gồm: Đội 2 không dừng phương tiện vận chuyển để kiểm tra - do không có CA; Đội 3 kiểm tra 03 PTVC - không phát hiện vận chuyển, kinh doanh ĐV, SPĐV trái phép; Đội 4 kiểm tra 60 PTVC - phát hiện 01 TH xe gắn máy vận chuyển 34 con vịt sống không giấy CNKD trên đường Nguyễn Xiển - quận 9; giao TTY quận 9 xử lý; Đoàn 5 kiểm tra 26 PTVC - phát hiện 03 TH xe khách vận chuyển gia cầm trái phép. Tang vật: 03 con gà đá, 05 gà thịt, 50 gà con và 12 con vịt. Giao Trạm KDĐV An Lạc xử lý.
· Kết quả các Đoàn kiểm tra liên ngành của các quận huyện kiểm tra, phát hiện 05 TH kinh doanh SPGS không bảo đảm vệ sinh thú y, tang vật xử lý gồm 01 con heo, 1.133 kg thịt heo tại Trạm KDĐV Thủ Đức: 1 trường hợp, TTY Bình Tân: 1 TH, TTY Quận 2: 2 TH, TTY Tân Phú: 1 TH.
III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:

    - Tình hình dịch bệnh cúm gia cầm hiện chỉ còn ở Cà Mau, trong tuần tỉnh Bến Tre đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới, nhưng lại tái phát tại tỉnh Cà Mau. Tình hình trên cho thấy mầm bệnh vẫn còn tồn lưu trong môi trường, công tác quản lý và tiêm phòng đàn gia cầm nhất là trên đàn vịt chạy đồng không đảm bảo thì nguy cơ tái phát tại các tỉnh khác sẽ còn tiếp tục diễn ra. Do hầu hết nguồn gia cầm và sản phẩm gia cầm cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của thành phố đều phải nhập từ các tỉnh, do đó nguy cơ dịch bệnh cúm gia cầm có khả năng tái phát trên địa bàn thành phố bất kỳ lúc nào nếu các địa phương không có sự chủ động, quyết liệt trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn quản lý. 

  - Hiện nay, trên cả nước đã tạm thời khống chế thành công dịch bệnh Heo Tai xanh (PRRS), nhưng nguy cơ tái phát dịch bệnh vẫn còn hết sức phức tạp do việc lưu trú mầm bệnh tại các hộ có heo bệnh trước đây bán chạy sang địa bàn khác, thương lái thu mua heo bệnh vận chuyển trái phép trong khi đó công tác kiểm dịch tại các tỉnh còn chưa chặt chẽ; Tại các địa phương, hệ thống thú y và giám sát yếu kém nên việc phát hiện và xác định dịch chậm; việc tiêu hủy heo của những hộ bị dịch vẫn chưa được các cấp chính quyền thực hiện khẩn trương và triệt để, do đó mầm bệnh có cơ hội phát tán trên diện rộng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, do hàng ngày phải nhập số lượng lớn gia súc để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, nên áp lực dịch trên đàn heo của thành phố là rất cao, các địa phương cần phải tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn gia súc nuôi trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn, phòng tránh dịch bệnh xảy ra. 

      - Tại TP. Hồ Chí Minh, qua kết quả kiểm tra, giám sát tình hình dịch tễ đàn gia cầm nhập vào 03 CSGM, các khu vui chơi giải trí còn nuôi chim cảnh, các CSCN và tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trái phép chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với bệnh cúm gia cầm. Tuy nhiên:


     + Tình hình chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ thả rong, không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học vẫn tiếp tục phổ biến trên địa bàn các huyện ngoại thành do người dân có tâm lý chủ quan trước thông tin dịch bệnh giảm, BCĐ nhiều địa phương nhất là địa bàn các xã vì nhiều việc nên thiếu quan tâm, triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý triệt để. 

        + Tình hình vận chuyển trái phép gia cầm sống và sản phẩm gia cầm từ các tỉnh vào thành phố trong thời gian qua vẫn không giảm, hình thức vận chuyển chủ yếu bằng xe gắn máy, xe khách (xe buýt, xe Daihatsu..), đối tượng vận chuyển liên tục thay đổi điểm đổ, tại các điểm đổ có xe gắn máy chờ sẵn, phân tán nhanh nên khó xử lý. Các tuyến đường thường xuyên có đối tượng vận chuyển là QL.1A, Tỉnh Lộ 10, QL.50…, nguồn chủ yếu từ các tỉnh miền Tây: Long An,, Tiền Giang, Bến Tre,…


        + Tình hình kinh doanh gia cầm sống trái phép vẫn tồn tại trên nhiều địa bàn, trong tuần có 19 chợ với 50 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép, tập trung trên địa bàn quận 12, quận 9, Hóc Môn.
IV. ĐỀ NGHỊ:

· Ủy ban nhân dân và BCĐ phòng chống dịch các quận, huyện:
              - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 279/CT-TTg ngày 13/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1), Chỉ thị 06/2008/CT-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Văn bản số 4262/UBND-CNN, ngày 04/7/2008 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (Heo tai xanh, PRRS) trên đàn heo.

               - Tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn gia súc nuôi trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn, phòng tránh dịch bệnh xảy ra. 

         * Thường trực BCĐ PCD CGC thành phố đề nghị:


     - Các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố gắn với UBND các cấp trên các địa bàn Đoàn được phân công cùng kiểm tra, chốt chặn và xử lý triệt để các các trường hợp vận chuyển; các điểm kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép tồn tại kéo dài đến nay. 
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i vitng 6 dich; it 1f nghiém, trigl 42 cic vi pham vé kiém dich dong vit, Kiém
soit giét m, vE sinh an todn e pliim, v sink mii triedmg nhim ngin chin
mii nguy cor dich bk xdy ra trén din vit nudi SE dnh hueong dbn lupng cung
ciu hdng hod v gid ci trén th tricomg thanh phd.
- Uy ban nhin din va Ban chi dgo phong chéng dich cé
thih chi dao tang cudmg kiém tra, xir 1y
rong khong dang ky, khong dim bio an to

huyén ngogi
¢ truimg hop nudi gia cim nh ¢, th
sinl hoc trén dia ban,
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 PHỤ LỤC: TÌNH HÌNH VI PHẠM VỀ KINH DOANH GIA CẦM SỐNG, SẢN PHẨM GIA CẦM TRÁI PHÉP TRONG TUẦN 39/2008:
	STT
	TÊN CHỢ
	T.37
	T.38
	T.39

	A
	Tổng số điểm KDSPGC trái phép
	 
	 
	59

	I
	QUẬN 9
	 
	 
	9

	1
	chợ lề đường số 154 ầp Cây Dầu, P.Tân Phú
	3
	3
	3

	2
	Chợ lề đường số 20 ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ
	3
	3
	5

	3
	lề đường Hoàng Hữu Nam, P.Tân Phú
	0
	1
	1

	II 
	QUẬN 12
	 
	 
	4

	1
	Chợ An Phú Đông đường Vườn Lài, P.An Phú Đông
	 
	4
	4

	III
	BÌNH THẠNH
	 
	 
	41

	1
	Chợ Thanh Đa đường Thanh Đa, P.27
	4
	 
	2

	2
	Chợ Văn Thánh đường Điện Biên Phủ, P.25
	2
	 
	2

	3
	Chợ Cây Điệp đường Chu Văn An, P.12 
	4
	 
	3

	4
	Chợ Cây Thị đường Phan Văn Trị, P.11
	0
	 
	1

	5
	Chợ Phường 21 đường XVNT
	0
	 
	6

	6
	Chợ Phường 22 đường Võ Duy Ninh
	0
	 
	2

	7
	Chợ Trần Văn Kỷ đường Trần Văn Kỷ, P.14
	2
	 
	1

	8
	Chợ Vạn Kiếp đường Vạn Kiếp, P.3
	3
	 
	3

	9
	Chợ Cầu Đỏ đường Nơ Trang Long, P.13
	2
	 
	3

	10
	Chợ lề đường Hoàng Hoa Thám KP.3, P.5
	2
	 
	4

	11
	Chợ lề đường Hoàng Hoa Thám KP.5, P.6
	2
	 
	5

	12
	Chợ Chiều đường Võ Duy Ninh, P.22
	6
	 
	6

	13
	Chợ lề đường Điện Biên Phủ, P.22
	0
	 
	1

	14
	Chợ tự phát đường Nguyễn Xí, P.26
	2
	 
	2

	IV
	HÓC MÔN
	 
	 
	5

	1
	Chợ Đông Thạnh đường Đặng Thúc Vịnh ấp 7 xã Đông Thạnh
	1
	 
	1

	2
	Chợ Tân Thới Nhì đường Quốc Lộ 22 xã Tân Thới Nhì
	3
	 
	4

	B
	Tổng số điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép
	 
	 
	50

	I
	QUẬN 5
	 
	 
	2

	1
	nhà số 1005 đường Nguyễn Trãi, p.14
	1
	1
	1

	2
	nhà số 1007 đường Nguyễn Trãi, p.14
	1
	1
	1

	II
	QUẬN 6 
	 
	 
	1

	1
	Chợ Hồ Trọng Quý, P.10 ( phát sinh thêm)
	 
	 
	1

	III
	QUẬN 9
	 
	 
	7

	1
	Chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
	3
	4
	3

	2
	Chợ lề đường số 20, ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ
	1
	2
	3

	3
	chợ lề đường Nam Cao ấp Cây Dầu, P.Tân Phú ( phát sinh thêm )
	2
	1
	1

	IV
	QUẬN 12
	 
	 
	34

	1
	Chợ lề đường KP.3 đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp
	6
	6
	6

	2
	Chợ lề đường KP.I đường Trung Mỹ Tây, P.Trung Mỹ Tây
	6
	3
	5

	3
	chợ lề đường KP.3 đường Nguyễn Ảnh Thủ P.Hiệp Thành
	1
	1
	3

	4
	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân
	2
	7
	7

	5
	đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
	7
	4
	3

	6
	Khu vực cầu An Lộc đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lôc
	2
	3
	2

	7
	khu vực cầu Chợ Cầu, P.Đông Hưng Thuận
	5
	2
	4

	8
	chợ An Phú Đông đường Vườn Lài, P.An Phú Đông ( phát sinh thêm)
	2
	2
	2

	9
	khu vực cầu Trường Đai đường Lê Đức Thọ, P.Thới An( phát sinh )
	2
	4
	2

	V
	BÌNH THẠNH
	 
	 
	1

	1
	chợ tự phát đường Nguyễn Xí, P.26 ( phát sinh thêm )
	 
	 
	1

	VI
	HÓC MÔN
	 
	 
	5

	1
	lề đường Phan Văn Hớn ấp 2 xã Xuân Thới Thượng ( phát sinh thêm)
	0
	 
	1

	2
	chợ Đông Thạnh đường Đặng Thúc Vĩnh, xa Đông Thạnh
	1
	 
	3

	3
	lề đường Đặng Thúc Vịnh xã Thới Tam Thôn ( phát sinh thêm)
	 
	 
	1
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